
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HẢI HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/QĐ-UBND Hải Hưng, ngày 10 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Hải Hưng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HƯNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 
Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo trung 
ương về Phòng, chống thiên tai về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố 
đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;

Xét yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hải Hưng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Hải Hưng gồm 
các ông (bà) có tên sau (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hải Hưng và có nhiệm vụ:

- Thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án 
ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã 
trong công tác chỉ huy điều hành PCTT và TKCN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 
tai khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BCH Phòng thủ dân sự tỉnh;    (để b/c)
- Sở Nông nghiệp & MT;        
- Ban Thường vụ Đảng ủy;       
- Thường trực HĐND xã;    
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Điều 3;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT.  
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DANH SÁCH
ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ HẢI HƯNG

(Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND xã Hải Hưng)

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Đơn vị 

1 Mai Văn Nam Đội trưởng xung kích Xóm 4 Quân sự

2 Trần Phúc Chính Đội phó xung kích Xóm 8 Quân sự

3 Vũ Đức Đạt Đội phó xung kích Xóm 16 Công an xã

4 Lê Ngọc Tuyển Đội phó xung kích Xóm Thượng Lễ Đoàn Thanh niên

5 Phạm Văn Chỉnh Đội viên xung kích Xóm 1 DQTVCĐ

6 Trần Văn Thiện Đội viên xung kích Xóm 1 DQTVCĐ

7 Phạm Văn Chí Đội viên xung kích Xóm 1 DQTVCĐ

8 Vũ Văn Vụ Đội viên xung kích Xóm 1 DQTVCĐ

9 Phạm Quốc Trọng Đội viên xung kích Xóm 2 DQTVCĐ

10 Mai Chiến Sỹ Đội viên xung kích Xóm 2 DQTVCĐ

11 Mai Xuân Bách Đội viên xung kích Xóm 2 DQTVCĐ

12 Trần Thanh Vệ Đội viên xung kích Xóm 3 DQTVCĐ

13 Mai Đại Nghĩa Đội viên xung kích Xóm 3 DQTVCĐ

14 Hoàng Mạnh Sáng Đội viên xung kích Xóm 3 DQTVCĐ

15 Bùi Quang Hiếu Đội viên xung kích Xóm 4 DQTVCĐ

16 Đặng Xuân Trường Đội viên xung kích Xóm 4 DQTVCĐ

17 Trần Xuân Hùng Đội viên xung kích Xóm 4 DQTVCĐ

18 Nguyễn Văn Nhân Đội viên xung kích Xóm 5 DQTVCĐ

19 Trần Quốc Khánh Đội viên xung kích Xóm 5 DQTVCĐ

20 Lê Văn Toàn Đội viên xung kích Xóm 5 DQTVCĐ

21 Đỗ Cao Cường Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVCĐ

22 Phạm Xuân Hùng Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVCĐ

23 Trần Văn Hoàn Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVCĐ

24 Trần Văn Trung Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVCĐ

25 Lê Văn Tùng Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVCĐ

26 Lê Minh Phúc Đội viên xung kích Xóm 7 DQTVCĐ



27 Nguyễn Đức Tân Đội viên xung kích Xóm 8 DQTVCĐ

28 Trần Văn Tuyền Đội viên xung kích Xóm 9 DQTVCĐ

29 Vũ Việt Hùng Đội viên xung kích Trung Tự DQTVCĐ

30 Nguyễn Văn Nhân Đội viên xung kích Xóm 5 DQTVTC

31 Trần Quốc Khánh Đội viên xung kích Xóm 5 DQTVTC

32 Lê Văn Toàn Đội viên xung kích Xóm 5 DQTVTC

33 Đỗ Cao Cường Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVTC

34 Phạm Xuân Hùng Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVTC

35 Trần Văn Hoàn Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVTC

36 Trần Văn Trung Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVTC

37 Lê Văn Tùng Đội viên xung kích Xóm 6 DQTVTC

38 Lê Minh Phúc Đội viên xung kích Xóm 7 DQTVTC

39 Nguyễn Đức Tân Đội viên xung kích Xóm 8 DQTVTC

40 Trần Văn Tuyền Đội viên xung kích Xóm 9 DQTVTC

41 Vũ Việt Hùng Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

42 Đỗ Trí Hào Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

43 Ngô Văn Tuyển Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

44 Trần Văn Hạnh Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

45 Vũ Văn Trung Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

46 Mai Văn Luận Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

47 Đào Văn Nam Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

48 Vũ Ngọc Luân Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

49 Đinh Thị Mai Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

50 Hoàng Thế Anh Đội viên xung kích Trung Tự DQTVTC

51 Vũ Văn Soạn Đội viên xung kích Thượng Phúc DQTVTC

52 Mai Văn Tiến Đội viên xung kích Thượng Phúc DQTVTC

53 Lưu Thế Hải Đội viên xung kích Xóm Chùa DQTVTC

54 Nguyễn Trung Huấn Đội viên xung kích Xóm Chùa DQTVTC

55 Phạm Văn Chiến Đội viên xung kích Phượng Đông 2 DQTVTC

56 Lã Ngọc Cương Đội viên xung kích Phú Hải DQTVTC

57 Vũ Quang Thanh Đội viên xung kích Phú Hải DQTVTC

58 Đỗ Văn Tuyến Đội viên xung kích Phú Hải DQTVTC

59 Mai Văn Phú Đội viên xung kích Xóm 10 DQTVTC



60 Ngô Văn Phúc Đội viên xung kích Xóm 11 DQTVTC

61 Mai Quang Cảnh Đội viên xung kích Xóm 11 DQTVTC

62 Trịnh Văn Thiên Đội viên xung kích Xóm 11 DQTVTC

63 Ngô Văn Đức Đội viên xung kích Xóm 12 DQTVTC

64 Đặng Toàn Huy Đội viên xung kích Xóm 13 DQTVTC

65 Mai Văn Ân Đội viên xung kích Xóm 13 DQTVTC

66 Phạm Văn Huy Đội viên xung kích Hải Hưng Công an xã

67 Hoàng Minh Đức Đội viên xung kích Nam Định Công an xã

68 Phan Thanh Hùng Đội viên xung kích Xóm 18 Công an xã

69 Cao Văn Đàm Đội viên xung kích Quất Lâm Công an xã

70 Đỗ Xuân Ninh Đội viên xung kích Xóm 7 Công an xã

71 Trần Duy Khánh Đội viên xung kích Nam Định Công an xã

72 Trần Đức Vinh Đội viên xung kích Nam Định Công an xã

73 Trần Văn Hậu Đội viên xung kích Hải Hưng Công an xã

74 Nguyễn Quốc Khánh Đội viên xung kích Hải Hưng Công an xã

75 Hoàng Văn Hưng Đội viên xung kích Hải Quang Công an xã

76 Phạm Văn Khương Đội viên xung kích Giao Ninh Công an xã

77 Phạm Hồng Thu Đội viên xung kích Hải Nam Hội Chữ thập đỏ
78 Lâm Văn Khu Đội viên xung kích Hải Lộc Hội Chữ thập đỏ
79 Lê Thanh Tiền Đội viên xung kích Xóm 5 Hội CCB
80 Nguyễn Văn Chính Đội viên xung kích Xóm 1 Hội CCB
81 Mai Ngọc Vĩnh Đội viên xung kích Xóm 3 Hội CCB
82 Vũ Ngọc Chí Đội viên xung kích Xóm 4 Hội CCB
83 Mai Ngọc Độ Đội viên xung kích Xóm 2 Hội CCB
84 Đỗ Thị Dịu Đội viên xung kích Xóm 2 Đoàn Thanh niên
85 Nguyễn Công Bằng Đội viên xung kích Xóm 4 Đoàn Thanh niên
86 Trần Văn Long Đội viên xung kích Xóm 5 Đoàn Thanh niên
87 Lê Trường Sinh Đội viên xung kích Xóm 6 Đoàn Thanh niên
88 Hoàng Phạm Hùng Đội viên xung kích Xóm 7 Đoàn Thanh niên
89 Cao Văn Toàn Đội viên xung kích Xóm 8 Đoàn Thanh niên
90 Phạm Văn Tuệ Đội viên xung kích Xóm 7 Đoàn Thanh niên
91 Mai Văn Trang Đội viên xung kích Xóm 2 Đoàn Thanh niên
92 Nguyễn Văn Huy Đội viên xung kích Xóm 9 Đoàn Thanh niên



93 Phạm Thị Bưởi Đội viên xung kích Xóm 16 Hội Phụ nữ

94 Phạm Thị Thủy Đội viên xung kích Xóm 3 Hội Phụ nữ

95 Phạm Thị Hiền Đội viên xung kích Thượng Phúc Hội Phụ nữ

96 Nguyễn Thị Lụa Đội viên xung kích Xóm 1 Hội Phụ nữ

97 Mai Thị Rần Đội viên xung kích Xóm 2 Hội Phụ nữ

98 Đinh T Mai Anh Đội viên xung kích Xóm 17 Hội Phụ nữ

99 Trần Thị Ngọc Tâm Đội viên xung kích Hải Hậu CC Địa chính NN

100 Vũ Trọng Đại Đội viên xung kích Hải Hưng CC Địa chính NN

101 Lê Ngọc Kiên Đội viên xung kích Xóm 14 CC VP - TK

102 Trần Văn Độ Đội viên xung kích Xóm 6 CC VP - TK

103 Bùi Đức Long Đội viên xung kích Xóm Chùa CC VH - XH

104 Nguyễn Công Hoan Đội viên xung kích Xóm Thượng Phúc CC VH - XH

105 Nguyễn Đức Tài Đội viên xung kích Xóm 3 CC VH - XH

106 Nguyễn Thị Hương 
Lan Đội viên xung kích Xóm 7 Y tế xã

107 Nguyễn Thị Liễu Đội viên xung kích Hải Anh Y tế xã

108 Vũ Huy Hiệu Đội viên xung kích Hải Anh Y tế xã

109 Nguyễn Thị Huế Đội viên xung kích Hải Vân Y tế xã

110 Đỗ Trung Sỹ Đội viên xung kích Xóm 2 Cán bộ xóm

111 Phạm Minh Đức Đội viên xung kích Xóm 3 Cán bộ xóm

112 Trần Văn Triệu Đội viên xung kích Xóm 7 Cán bộ xóm

113 Bùi Trọng Bình Đội viên xung kích Xóm Phượng 
Đông 2 Cán bộ xóm

114 Bùi Văn Khiêm Đội viên xung kích Xóm Phượng 
Đông 1 Cán bộ xóm

115 Trần Văn Bách Đội viên xung kích Xóm Chùa Cán bộ xóm

116 Vũ Ngọc Thanh Đội viên xung kích Xóm Trung Tự Cán bộ xóm

117 Vũ Văn Lâu Đội viên xung kích Xóm 1 Cán bộ xóm

118 Lê Hồng Đông Đội viên xung kích Xóm 5 Cán bộ xóm

                      


		2025-07-11T08:23:47+0700


		2025-07-11T09:08:35+0700




